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1. Đặt vấn đề         

 à một trong những thể loại của hoạt động lời nói, nghe hiểu là một thể loại lời nói  hó và 

phức tạp, nhưng v  c ng quan trọng trong giao tiếp đa phương tiện ngày nay. Các nhà nghiên 

cứu ch  ra rằng, trong  ã hội hiện đại, con người dành 45  thời gian cho hoạt động nghe, 30  - 

cho nói, 16  - cho đọc và    - cho viết  1, tr.200]. 

 ặc d  thế, trong giáo học pháp ngoại ngữ, số lượng các c ng tr nh nghiên cứu về nghe hiểu 

vẫn c n  há  hiêm tốn, các vấn đề về nghe hiểu thường được  em   t dưới góc độ giáo học pháp 

đại cương và ch  dừng ở mức độ tổng quan bên cạnh một loạt các vấn đề về dạy-học ngoại ngữ nói 

chung [2]-[4 . Trong một số c ng tr nh nghiên cứu, nghe hiểu được đề cập đến, nhưng ch  ở những 

 hía cạnh nhất định, hoặc là hệ thống bài tập cụ thể để dạy-học nghe hiểu, hoặc là phương tiện 

dạy-học nghe hiểu, hoặc chủ yếu là phân tích những  hó  hăn từ thực tiễn để đề  uất giải pháp 

nâng cao hiệu quả dạy-học nghe hiểu cho một đối tượng người học cụ thể,...  [5]-[10 . Chính v  

thế, các vấn đề lý thuyết chung về nghe hiểu vẫn chưa được  em   t một cách đầy đủ và toàn diện. 

Trên cơ sở Đề tài nghiên cứu  hoa học cấp Bộ, MS B2009-TN09-01 [11], tiếp theo bài viết về 

vị trí, vai tr  và các thể loại nghe hiểu tiếng nước ngoài đăng trên Tạp chí Khoa học và C ng 

nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 225, số 07/1, 2020, trong  hu n  hổ của bài viết này tác giả tiếp 

tục tr nh bày một số vấn đề về lý thuyết nghe hiểu tiếng nước ngoài: các cơ chế nghe hiểu, đặc 

điểm của ng n bản nghe hiểu, những yếu tố liên quan, ảnh hưởng tới hoạt động nghe hiểu của 

người học, để từ đó có cái nh n  hái quát hơn về mặt lý luận, lấy đó làm cơ sở  hoa học để giải 

quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Với cách tiếp cận của phương hướng giao tiếp cá thể hóa, coi h nh thành năng lực giao tiếp 

(nghe, nói, đọc, viết) là mục đích cuối c ng và coi người học là chủ thể, là trung tâm của hoạt 

động dạy-học, trên cơ sở lý luận của thuyết hoạt động, trong bài viết này tác giả đã sử dụng các 

phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu và nghiên cứu thực tiễn; để từ đó đưa ra những nội dung 

lý thuyết cụ thể về nghe hiểu nói chung và nghe hiểu tiếng nước ngoài nói riêng.                  

3. Kết quả và bàn luận 

                                

 Theo các nhà nghiên cứu [12], [13] hoạt động nghe hiểu được thực hiện bởi một loạt các cơ 

chế tâm-sinh lý. Mỗi cơ chế có một vai trò, chức năng riêng của mình và chúng luôn vận hành 

đồng thời cùng với nhau trong quá trình diễn ra hoạt động nghe hiểu.  

3.1.1.                 

Khi tiếp nhận lời nói, nhờ có cơ quan phân tích động h nh lời nói mà người nghe tái tạo các 

biểu tượng âm thanh, biểu tượng h nh ảnh (trong trường hợp nghe trực tiếp) thành các biểu tượng 

cấu âm. Các nhà tâm lý học ch  ra rằng,  hi người ta đang nghe, cũng chính là l c người ta đang 

nói [2].  ức độ nh c thầm của người nghe phụ thuộc nhiều vào việc họ nghe được như thế nào 

và việc nh c thầm ch  chu n  ác  hi bản thân người nghe có  hả năng nói thành tiếng tốt. Đây là 

một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho quá tr nh hiểu được nội dung th ng báo. Do vậy, 

việc dạy nghe phải g n liền và  ết hợp với dạy nói, một mặt là r n luyện các     ảo,    năng nói, 

mặt  hác là thiết lập mối quan hệ mật thiết vốn có giữa tri giác âm thanh và lời nói, tạo cơ sở để 

giải mã các  ý hiệu âm thành thành nội dung th ng báo. 

3.1.2.               ạ  

Trên thực tế, trong giao tiếp bằng việc ngh , ng t giọng của m nh người nói lu n chia phát 

ng n của m nh thành các đoạn ý để diễn đạt. Và trong quá tr nh l nh ng n người nghe cũng n m 

b t từng đoạn th ng tin đó theo sự phân chia tương ứng của người nói. Có như vậy, người nghe 
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mới có thể lu n tri giác được phát ng n và dễ dàng n m b t, ghi nhớ th ng tin. Kh ng có cơ chế 

này th  người nghe lu n có cảm giác lời nói bằng tiếng nước ngoài là một chuỗi âm thanh  h ng 

thể chia c t và  h ng thể hiểu được. Điều này thường thấy ở những người mới học ngoại ngữ 

chưa có nhiều  inh nghiệm. 

3                         

Nhờ có cơ chế này mà ngay trong quá tr nh tri giác âm thanh người nghe có thể lưu giữ được 

các từ, tập hợp từ,... cần thiết gi p cho quá tr nh phân tích để n m b t th ng tin sau đó. Trí nhớ 

tức th  càng tốt th  dung lượng có thể ghi nhớ càng lớn và càng thuận lợi cho việc n m b t th ng 

tin. Kh ng hiếm gặp những trường hợp  hi nghe người ta nhận ra được hết tất cả các từ, tập hợp 

từ, nhưng  h ng thể nhớ lại được, dẫn tới  h ng thể hiểu được nội dung th ng báo. Do vậy, việc 

r n luyện cơ chế này là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với dạy-học nghe hiểu, đặc biệt 

đối với người học ở giai đoạn đầu.  

3                                    

Trong quá tr nh nghe người nghe lu n đối chiếu các tín hiệu thu nhận được với các mẫu chu n 

đã được lưu giữ trong trí nhớ của m nh. Các mẫu chu n đó có thể đã được h nh thành từ trước 

nay được gợi tới.  uá tr nh đối chiếu phụ thuộc nhiều vào  inh nghiệm vốn có của người nghe và 

liên quan nhiều tới  inh nghiệm tri giác âm thanh và động h nh lời nói đã được tích lũy trong suốt 

quá tr nh sử dụng ng n ngữ của người nghe.  ẫu chu n âm thanh ở người nghe càng thường trực 

và tích cực bao nhiêu, th   hả năng gợi tới để đối chiếu từ đó hiểu được nội dung phát ng n càng 

cao bấy nhiêu. Điều này  h ng định vai tr  đặc biệt quan trọng của việc luyện tập nghe hiểu 

thường  uyên.  

3.1.5.                

Cơ chế dự đoán đóng một vai tr  quan trọng trong quá tr nh nghe hiểu. Cơ chế dự đoán cho 

ph p người nghe có thể đoán trước được các thành phần (có thể là các từ, tập hợp từ, các câu, các 

nội dung, các ý ngh a, ) tiếp theo trong chuỗi lời nói nhờ vào các dấu hiệu đã được  ác định 

trước đó, như các từ thường sử dụng c ng nhau, hoặc các t nh huống, ngữ cảnh giao tiếp, hoặc 

đặc điểm cá nhân của chủ thể. Nhờ có cơ chế này mà trong nhiều trường hợp người nghe có thể 

ch  nghe được một thành phần, hoặc ch  th ng qua bối cảnh, t nh huống giao tiếp đã có thể suy 

đoán ra được các thành phần tiếp theo. Điều đó làm cho quá tr nh nghe hiểu diễn ra được thuận 

lợi và nhanh chóng hơn. 

3                     

Cơ chế này được h nh thành trên cơ sở quá tr nh luyện tập lâu dài và để cuối c ng trở thành 

 inh nghiệm của người nghe. Cơ chế nhớ lâu gi p cho quá tr nh lưu giữ qua thời gian các mẫu 

chu n, cũng như các nội dung th ng tin cần thiết. Nhờ đó mới có các mẫu chu n để s n sàng 

tham gia quá tr nh đối chiếu với các  ý hiệu âm thanh trong quá tr nh tri giác âm thanh. Các tín 

hiệu âm thanh, các nội dung th ng tin là mới hay cũ đối với người nghe, điều đó phụ thuộc vào 

các mẫu chu n tương ứng đã có s n trong trí nhớ lâu của người nghe hay chưa. 

                         

Đây là cơ chế đóng vai tr  quan trọng nhất, nó thực hiện việc thay thế tương đương, bằng 

cách biến các tín hiệu âm thanh của chuỗi lời nói thành các nội dung th ng báo, đồng thời nó cho 

ph p lược hóa lời nói, lược hóa những t nh tiết  h ng quan trọng để lưu giữ những th ng tin cốt 

l i cần thiết. 

3 2  Đặ     m của ngôn bản nghe hi u  

Ng n bản nghe hiểu, một thành tố của quá tr nh nghe hiểu, là phát ng n được thể hiện dưới 
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dạng âm thanh. Ng n bản là sản ph m hoạt động ng n ngữ của người nói, và trong hoạt động 

ng n ngữ của m nh người nghe lại tiếp nhận nó. Ng n bản là nguồn th ng tin, và trong hoạt động 

học tập, nó là c ng cụ để tổ chức quá tr nh dạy-học nghe hiểu. Ng n bản có những đặc điểm cơ 

bản như sau. 

3.                               ườ         

Ng n bản là sản ph m phát ng n của người nói. Do vậy việc sử dụng các phương tiện ngữ âm, 

từ vựng, ngữ pháp và với tốc độ như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức sử dụng,  inh 

nghiệm sử dụng ng n ngữ, đặc điểm lời nói, cũng như  h u  hí của người nói, người nghe  h ng 

thể can thiệp và điều ch nh ng n bản, điều ch nh tốc độ lời nói theo ý m nh, mà buộc phải tiếp 

nhận trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, cần phải nói lại rằng, mặc d  bị phụ thuộc, nhưng  h ng 

có ngh a là hoạt động nghe hiểu là thụ động, bởi trong hoạt động nghe hiểu các cơ chế tâm lý, các 

thao tác tư duy và hoạt động của trí nhớ lu n mang tính chủ động. N.  . Vư- ốt-  ai-a  h ng 

định, nghe hiểu, cũng như các thể loại tiếp nhận lời nói  hác lu n mang tính chủ động  đón 

nhận   14, tr.49].        

3      T          ạ           ữ    

Trong ng n bản thường gặp những hiện tượng ngữ âm phức tạp như: sự nhược hóa nguyên 

âm, sự biến âm, nối âm,... Kh ng hiếm trường hợp người nghe  h ng thể nhận ra những âm quen 

thuộc, bởi trong chuỗi lời nói, những quy luật ngữ âm (nhược hóa, hữu thanh hóa, v  thanh 

hóa,...) đã làm cho những đơn vị âm thanh  h ng c n như  hi ch ng đứng độc lập. Điều đó đã 

gây ra  h ng ít những  hó  hăn cho người nghe. Các hiện tượng ngữ âm trong ng n bản càng 

phức tạp, càng  h ng tương đồng với hệ thống ngữ âm trong ng n ngữ của người nghe bao 

nhiêu, th  việc hiểu nó càng  hó  hăn bấy nhiêu. 

3.2    T               ạ  

Ng n bản  uất hiện một lần,  h ng lặp lại. Đây là đặc điểm  hác biệt so với văn bản trong 

hoạt động đọc hiểu. Trong hoạt động đọc hiểu, do văn bản tồn tại dưới dạng chữ viết được lưu 

giữ lại bằng các  ý hiệu chữ viết, người đọc có thể dừng lại suy ngẫm, hoặc có thể đọc đi, đọc lại 

những đoạn văn bản cần thiết với một số lần t y ý. C n trong hoạt động nghe hiểu, ng n bản tồn 

tại dưới dạng âm thanh,  h ng thể l c nào cũng lưu giữ lại, đặc biệt trong đối thoại trực tiếp, do 

vậy người nghe hầu như  h ng có cơ hội dừng lại suy ngh , cũng như  h ng có cơ hội nghe lại 

những đoạn ng n bản cần thiết, mà buộc người nghe phải hiểu phát ng n tức th  ngay trong quá 

tr nh tiếp nhận ng n bản.  

3.2.4. Loại hình ngôn b n 

Ng n bản có hai loại: ng n bản đối thoại và ng n bản độc thoại. Ng n bản đối thoại là loại 

ng n bản, trong đó có sự tham gia và tác động qua lại của từ hai người trở lên. Ng n bản đối 

thoại có đặc trưng là câu nói ng n gọn, có   m theo các yếu tố phi ng n ngữ (cử ch , điệu bộ, n t 

mặt,...), thường sử dụng các câu đơn, các câu r t gọn. Ng n bản độc thoại là phát ng n có bố cục, 

có  ết cấu đầy đủ, trọn v n của một người,  h ng có sự tác động, hoặc hầu như  h ng có sự tác 

động qua lại giữa người nói và người nghe. Ng n bản loại này có đặc điểm là nội dung  há chi 

tiết, đầy đủ, tính liên  ết, tính l gic được thể hiện r  ràng, cấu tr c câu phức hợp với nhiều mệnh 

đề, và thường đề cập đến một vấn đề nào đó một cách trọn v n.  

3.3. Những y u tố liên quan và ả    ưởng tới ho     ng nghe hi u của   ười học 

 oạt động nghe hiểu có liên quan và bị chi phối bởi một loạt các yếu tố chủ quan và  hách 

quan [11]. 

Các yếu tố chủ quan bao gồm các đặc điểm của cá nhân người nghe: mức độ hoàn thiện của 

các     ảo,    năng nghe hiểu, tr nh độ hiểu biết chung, đặc điểm tâm lý cá nhân (trí nhớ, nhận 
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thức, tư duy, hứng thú,...), phương pháp, điều kiện học tập,... Các đặc điểm cá nhân đó có thể 

chia thành các đặc điểm chung của một lớp đối tượng (ví dụ sinh viên Việt Nam), các đặc điểm 

đặc th  của một nhóm đối tượng (ví dụ sinh viên  hu vực trung du, miền n i phía B c), các đặc 

điểm riêng của từng cá nhân cụ thể. 

Các yếu tố  hách quan bao gồm các đặc điểm của chính thể loại nghe hiểu, trong đó có mối 

quan hệ chặt chẽ giữa nghe hiểu với các thể loại hoạt động lời nói  hác (đặc biệt là giữa nghe và 

nói), đặc điểm của ngôn bản (lời nói dưới dạng âm thanh), m i trường ng n ngữ và hoạt động 

dạy của thày. 

 ột đặc điểm của nghe hiểu có thể dễ dàng nhận thấy, đó là mối quan hệ chặt chẽ giữa nghe 

hiểu với các thể loại hoạt động lời nói  hác. Như ch ng ta đã biết, có bốn thể loại hoạt động lời 

nói: nghe ( h u ngữ, tiếp nhận), nói ( h u ngữ, sản sinh), đọc (b t ngữ, tiếp nhận), viết (b t ngữ, 

sản sinh). Nghe và nói là các thể loại hoạt động lời nói được thực hiện trên cơ sở các tín hiệu âm 

thanh, và thường đồng thời hành chức trong giao tiếp tự nhiên. Tuy thế, giữa nghe và nói có 

những sự  hác biệt. Nghe hiểu được thực hiện trên cơ sở các cơ chế tiếp nhận lời nói, c n nói - 

trên cơ sở các cơ chế sản sinh lời nói. Tương tự như vậy, mặc d  nghe và đọc đều là các thể loại 

tiếp nhận lời nói, nhưng nghe được thực hiện trên cơ sở các tín hiệu âm thanh, c n đọc - là các  ý 

hiệu chữ viết. 

Nghe hiểu có mối quan hệ chặt chẽ với các thể loại hoạt động lời nói  hác, đặc biệt là với thể 

loại nói. Các nhà  hoa học đã ch  ra rằng  hi người ta đang nói, cũng chính là l c người ta đang 

nghe, nhờ có sự tham gia của nghe mà người nói mới  iểm soát được nội dung phát ng n của 

m nh có ph  hợp với ý định phát ng n hay  h ng, và trong trường hợp cần thiết có thể điều ch nh 

hoặc r t lại lời nói trước đó, hoặc thay lời nói trước đó bằng lời nói  hác cho ph  hợp hơn. Bên 

cạnh đó,    năng nghe c n là điều  iện để h nh thành    năng nói. Con người sẽ  h ng thể nói 

được, cho d  các cơ quan cấu âm hoàn toàn b nh thường như bao người  hác, nếu như sinh ra 

người đó đã bị điếc b m sinh  2, tr.50 . Ngoài ra, trong qua tr nh thực hiện hoạt động nghe hiểu, 

th  hoạt động viết cũng có thể c ng tham gia hỗ trợ. Nhờ có    năng viết c ng tham gia mà người 

nghe mới có thể ghi nhanh lại những th ng tin phức tạp cần thiết trong quá tr nh nghe, nhờ đó có 

thể dễ dàng lưu giữ các th ng tin và làm cho quá tr nh nghe hiểu có hiệu quả hơn. Có thể thấy 

rằng, một số cơ chế, cũng như     ảo của hoạt động đọc, như cơ chế trí nhớ tức th ,     ảo dự 

đoán,... cũng có thể tham gia hỗ trợ tích cực cho nghe hiểu. Nhờ có sự tham gia phối hợp của nói, 

đọc, viết mà hoạt động nghe hiểu được thực hiện một cách có hiệu quả hơn.  

Bên cạnh các đặc điểm thuận lợi  ể trên, th  một loạt các đặc điểm  hác của nghe hiểu, như 

tính  h ng lặp lại, tính phức tạp của ngữ âm (biến âm, nối âm, nhược hóa,...), tính áp đặt của 

ng n bản làm cho việc tiếp nhận lời nói dưới dạng âm thanh trở nên  hó  hăn hơn so với việc 

tiếp nhận lời nói dưới dạng văn bản (chữ viết).  

  i trường tiếng (m i trường của ngoại ngữ đang học) cũng là một yếu tố có ảnh hưởng 

 h ng nh  đối với hoạt động nghe hiểu, nói riêng cũng như các thể loại hoạt động lời nói  hác 

nói chung. Trong m i trường tiếng, việc h nh thành các     ảo,    năng lời nói sẽ có  ết quả cao 

hơn so với trong điều  iện ngoài m i trường tiếng, bởi chính m i trường tiếng là yếu tố làm h nh 

thành nhu cầu, động cơ sử dụng ngoại ngữ. Mặt  hác, trong m i trường tiếng, người học có nhiều 

điều  iện thường  uyên thực hành giao tiếp bằng tiếng nước ngoài, và đây là cơ sở rất quan trọng 

đảm bảo cho việc h nh thành các     ảo,    năng lời nói một cách có hiệu quả.  

Nằm trong các yếu tố  hách quan có tác động không nh  tới hoạt động nghe hiểu đó là hoạt 

động dạy của thày. Với vai tr  tổ chức, định hướng hoạt động nghe hiểu của tr , hoạt động dạy 

của thày đảm bảo cho hoạt động nghe hiểu của tr  diễn ra hợp quy luật nhất, bằng con đường 

ng n nhất để sớm h nh thành các     ảo,    năng nghe hiểu.  

Trong số các yếu tố  hách quan  ể trên, th  hoạt động dạy của thày có một ý ngh a và vai tr  

quan trọng, bởi hiệu quả của hoạt động nghe hiểu của tr   h ng ch  phụ thuộc vào bản thân hoạt 

động học của tr , mà c n phụ thuộc vào sự tác động của thày tới hoạt động đó. Nếu như các yếu 

tố  hách quan  hác tác động một cách tự nhiên đối với hoạt động nghe hiểu, th  hoạt động của 
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thày mang tính chủ động, tự giác. Để tổ chức, định hướng điều  hiển hoạt động của tr , người 

thày phải n m b t được các quy luật của hoạt động nghe hiểu,  ác định được những yếu tố chủ 

quan, cũng như  hách quan liên quan và ảnh hưởng tới hoạt động nghe hiểu của tr . Trên cơ sở 

đó, người thày có thể áp dụng những phương pháp, thủ pháp, phương tiện dạy-học, cũng như lựa 

chọn những nội dung dạy-học ph  hợp và hiệu quả.    

4. Kết luận 

Nghe hiểu có vị trí, vai tr  đặc biệt quan trọng trong hoạt động giao tiếp nói chung và trong 

dạy-học ngoại ngữ nói riêng. Từ góc độ của giáo học pháp ngoại ngữ, trên cơ sở những phân tích 

và nghiên cứu nêu trên, trong khuôn khổ của bài viết này tác giả đã ch  ra một số đặc điểm của 

ngôn bản, đồng thời  ác định những yếu tố liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động nghe hiểu của 

người học. Đây có thể coi là một trong những đóng góp vào lý thuyết nghe hiểu, từ đó có thêm 

những định hướng về mặt giáo học pháp, và quan trọng hơn cả, đây là cơ sở để đề  uất phương 

pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy-học đối với thể loại hoạt động lời nói này ./. 
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